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THƯ  CHÀO GIÁ

Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Công ty ………….. xin gửi Quý công ty báo giá cung cấp thiết bị, hàng hóa như sau:
	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Mô tả thông số kỹ thuật, xuất xứ, chất lượng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (chưa VAT)
	Thành tiền

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Thuế VAT:
	
	Đồng
	
	
	

	
	Tổng cộng:
	
	Đồng
	
	
	


(Bằng chữ: ………….)

· Đơn giá trên bao gồm Thuế VAT, chi phí vận chuyển, chi phí nghiệm thu bàn giao và bảo hành.

· Khuyến mãi:

· Địa chỉ giao hàng: Bản Phieng Hong, Huyên Nongdad, tỉnh Xieng Khoang, CHDCND Lào.
· Tiến độ giao hàng:

· Thời gian bảo hành: 

· Điều kiện thanh toán: 

· Hồ sơ kèm theo: 

· Chứng từ nguồn gốc xuất xứ: 

· Hiệu lực báo giá: 

                                                                                       Đại diện Công ty

                                                                            (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên
	STT
	Hàng hóa, dịch vụ
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Lưới sàng ô vuông 10mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	2
	Lưới sàng ô vuông 10mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	10,00
	

	3
	Lưới sàng ô vuông 11mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	4
	Lưới sàng ô vuông 12mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	12,00
	

	5
	Lưới sàng ô vuông 19mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	6
	Lưới sàng ô vuông 20mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	10,00
	

	7
	Lưới sàng ô vuông 22mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	8
	Lưới sàng ô vuông 25mm khổ (2.15x4)m
	tấm
	3,00
	

	9
	Lưới sàng ô vuông 25mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	10
	Lưới sàng ô vuông 27mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	11
	Lưới sàng ô vuông 35mm khổ (2.15x4)m
	tấm
	3,00
	

	12
	Lưới sàng ô vuông 35mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	13
	Lưới sàng ô vuông 37mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	14
	Lưới sàng ô vuông 40mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	15
	Lưới sàng ô vuông 45mm khổ (2.15x4)m
	tấm
	3,00
	

	16
	Lưới sàng ô vuông 45mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	17
	Lưới sàng ô vuông 47mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	18
	Lưới sàng ô vuông 4mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	19
	Lưới sàng ô vuông 4mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	4,00
	

	20
	Lưới sàng ô vuông 5mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	21
	Lưới sàng ô vuông 5mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	10,00
	

	22
	Lưới sàng ô vuông 60mm khổ (2.15x4)m
	tấm
	4,00
	

	23
	Lưới sàng ô vuông 60mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	24
	Lưới sàng ô vuông 65mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	25
	Lưới sàng ô vuông 6mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	26
	Lưới sàng ô vuông 6mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	4,00
	

	27
	Lưới sàng ô vuông 70mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	28
	Lưới sàng ô vuông 80mm khổ (2.15x4)m
	tấm
	5,00
	

	29
	Lưới sàng ô vuông 8mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	30
	Lưới sàng ô vuông 8mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	6,00
	

	31
	Lưới sàng ô vuông 9mm khổ (1.95x3.35)m
	tấm
	6,00
	

	32
	Lưới sàng ô vuông 30mm khổ (2.45x4.1)m
	tấm
	12,00
	


